
Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khoá 13 ngành Sư phạm Tiếng Anh (111313011) - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130368 Ngữ âm - âm vị học 0 3 01 8 4 7 3 A531A 30/08/2023 - 13/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

11130741 PP - KT giảng dạy tiếng Anh THPT 45 3 01 8 2 7 3 A531A 28/08/2023 - 11/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

30313025 Từ vựng học 45 3 01 8 3 7 3 A531A 29/08/2023 - 12/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Ngôn ngữ Anh (111313021) - Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130368 Ngữ âm - âm vị học 0 3 01 8 4 7 3 A531A 30/08/2023 - 13/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

11130741 PP - KT giảng dạy tiếng Anh THPT 45 3 01 8 2 7 3 A531A 28/08/2023 - 11/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

30313025 Từ vựng học 45 3 01 8 3 7 3 A531A 29/08/2023 - 12/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc A (111313031) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

31220230 Thực tập tốt nghiệp 0 9 01 41 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc B (111313032) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

31220230 Thực tập tốt nghiệp 0 9 02 31 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Luật (111314021) - Ngành Luật

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140352 Luật tố tụng hành chính Việt Nam 45 3 01 8 2 7 3 A3301 28/08/2023 - 25/09/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0096

Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

11140356 Luật sở hữu trí tuệ 45 3 01 8 4 7 3 A3301
30/08/2023 - 27/09/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11140457 Pháp luật cạnh tranh 45 3 01 8 5 7 3 A3301 31/08/2023 - 28/09/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành CN Thông tin (111315021) - Ngành Công nghệ thông tin

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11150304 Phân tích và thiết kế thuật toán 45 3 01 20 4 7 3 A1301
30/08/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0046 Trần Thị Thiều Hoa

11150436 Lập trình mạng 45 3 01 20 5 1 3 A1401 31/08/2023 - 14/12/2023 0171 Nguyễn Quốc Dũng

11150454 Phân tích thiết kế mạng 45 3 01 20 4 1 3 A1401 30/08/2023 - 13/12/2023 0088 Nguyễn Đức Sử

11150457 Xử lý ảnh 45 3 01 20 3 7 3 A1401 29/08/2023 - 12/12/2023 0102 Trần Công Mậu

11150459 Thực hành hệ điều hành mạng 45 3 01 20 2 7 3 A1401 28/08/2023 - 11/12/2023 0088 Nguyễn Đức Sử

11150857 An toàn và bảo mật thông tin 45 3 01 20 6 1 3 A1301 01/09/2023 - 15/12/2023 0102 Trần Công Mậu

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Kỹ thuật xây dựng (111315071) - Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11150450 Nền móng công trình 45 3 01 2 5 7 3 A532B 31/08/2023 - 14/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150744 Máy xây dựng 45 3 01 2 6 1 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150747 Thực tập công nhân 60 4 01 2 6 7 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

11150833 Đồ án nền móng 45 1 01 2 2 7 3 A532B 28/08/2023 - 11/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150839 Kỹ thuật thi công 1 45 3 01 2 3 7 3 A532B 29/08/2023 - 12/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150840 Đồ án kỹ thuật thi công 1 45 1 01 2 4 1 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

30534017 Kinh tế xây dựng 1 45 3 01 2 4 7 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Giáo dục tiểu học (111316011) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140409 Đạo đức và PPDH đạo đức Tiểu học 30 2 01 75 4 7 3 A5203 30/08/2023 - 13/12/2023 0085 Nguyễn Thị Hà

11180201 PP dạy học Thể dục ở tiểu học 36 2 01 75 5 7 3 A5404 31/08/2023 - 14/12/2023 0068 Nguyễn Văn Thành

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Giáo dục mầm non (111316021) - Ngành Giáo dục mầm non

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

30631002 PT và TC thực hiện CTMN 45 3 01 52 6 7 3 A5304 01/09/2023 - 15/12/2023 0110 Lưu Thị Thu Hằng

30632013 PPHT biểu tượng toán cho trẻ 45 3 01 52 2 7 3 A5401 28/08/2023 - 11/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30632051 Đồ chơi trẻ em 45 3 01 26
3 1 3 A5401 29/08/2023 - 12/12/2023 0052 Trần Thị Xoan

4 7 3 A5401 30/08/2023 - 13/12/2023 0052 Trần Thị Xoan

30632053
Đàn phím và UD đàn phím trong  
GDMN 45 3 01 52 3 7 3 A5401 29/08/2023 - 12/12/2023 0217 Bùi Đức Trung

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Quản trị kinh doanh (111317011) - Ngành Quản trị kinh doanh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130010 Tiếng Anh kinh tế 1 90 3 01 5 3 7 3 A3102 29/08/2023 - 12/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

11170190 Văn hóa kinh doanh 45 3 01 5 4 7 3 A3302 30/08/2023 - 13/12/2023 0214 Nguyễn Thị Phước

11170206 Quản trị chất lượng 45 3 01 5 2 7 3 A3202 28/08/2023 - 11/12/2023 0158 Bùi Minh Quỳnh

11170217 Quản trị thương hiệu 45 3 01 5 5 7 3 A3103 31/08/2023 - 14/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Kế toán (111317021) - Ngành Kế toán

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130010 Tiếng Anh kinh tế 1 90 3 01 5 3 7 3 A3102 29/08/2023 - 12/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

11170117 Kế toán ngân hàng 55 3 01 15 2 7 3 A3203 28/08/2023 - 11/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

30723011 Kế toán DN thương mại dịch vụ 45 3 01 15 4 1 3 A3103 30/08/2023 - 13/12/2023 0101 Trần Nữ Hồng Dung

30724029 Tài chính doanh nghiệp 2 45 3 01 15 6 1 3 A3201 01/09/2023 - 15/12/2023 0211 Lê Thị Thu

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Tài chính - Ngân hàng (111317061) - Ngành Tài chính - Ngân Hàng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130010 Tiếng Anh kinh tế 1 90 3 01 5 3 7 3 A3102 29/08/2023 - 12/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

11140122 Luật kinh tế 45 3 01 1 6 1 3 A3102 01/09/2023 - 15/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

11170142
Thị trường CK và PTĐT chứng  
khoán 55 3 01 1 5 1 3 A3103 31/08/2023 - 14/12/2023 0149 Lê Thị Tịnh

30723014 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 45 3 01 1 4 1 3 A3202 30/08/2023 - 13/12/2023 0247 Phạm Thị Hà An

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Quản trị DV du lịch và lữ hành (111317091) - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

30733028 Du lịch cộng đồng 45 3 01 4 4 7 3 A3303 30/08/2023 - 13/12/2023 0230 Nguyễn Thị Nên

30733029 Thanh toán quốc tế trong du lịch 45 3 01 4 3 7 3 A3302 29/08/2023 - 12/12/2023 0209 Cao Thị Lệ Quyên

30733030 Du lịch sinh thái 0 3 01 4 6 1 3 A3103 01/09/2023 - 15/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

30733041
Di tích lịch sử văn hóa và danh  
thắng VN 45 3 01 4 2 7 3 A3302 28/08/2023 - 11/12/2023 0214 Nguyễn Thị Phước

30734027 Văn hóa ẩm thực 0 3 01 4 5 1 3 A3203 31/08/2023 - 14/12/2023 0196
Nguyễn Thị Hồng  
Trang

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 13 ngành Thú y (111322081) - Ngành Thú y

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

30221206 Bệnh rối loạn do dinh dưỡng 0 3 01 3 5 7 3 A552A 31/08/2023 - 14/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

30221207 Luật thú y và Kiểm nghiệm TS 0 3 01 3 3 7 3 A552A 29/08/2023 - 12/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

30221208 Vệ sinh an toàn thực phẩm 0 3 01 3 4 7 3 A552A 30/08/2023 - 13/12/2023 0262 Trần Viết Cường

31220154 Bệnh chó mèo 45 3 01 3 2 7 3 A552A 28/08/2023 - 11/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành SP Toán học (111411011) - Ngành Sư phạm Toán học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110106 Đại số sơ cấp 60 3 01 16 4 1 3 A5203 30/08/2023 - 13/12/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

11110161 Thực hành dạy Toán THPT 30 2 01 16 2 1 3 A5203 28/08/2023 - 11/12/2023 0182 Lê Văn Hiển

11110163 Lý luận dạy học môn toán THPT 30 2 01 16 3 7 3 A5404 29/08/2023 - 12/12/2023 0206 Nguyễn Thị Hải Anh

11110165 L.sử Toán - PPNCKH bộ môn 30 2 01 16 5 7 3 A5403 31/08/2023 - 14/12/2023 0173 Trần Thị Thái Hòa

11110170 Xác suất thống kê 45 3 01 16 2 7 3 A5304 28/08/2023 - 11/12/2023 0075
Nguyễn Thị Minh  
Hưng

11110171 Quy hoạch tuyến tính 30 2 01 16 4 7 3 A5403 30/08/2023 - 13/12/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

11110194 Lý thuyết nhóm tôpô 30 2 01 16 3 1 3 A5203 29/08/2023 - 12/12/2023 0189 Lê Văn An

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 06 16 6 1 3 A5304
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11190308
Rèn luyện nghiệp vụ SP thường  
xuyên 2 15 1 01 16 5 1 3 A5203 31/08/2023 - 14/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khoá 14 ngành Sư phạm Tiếng Anh (111413011) - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130368 Ngữ âm - âm vị học 0 3 01 8 4 7 3 A531A 30/08/2023 - 13/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 06 16 6 1 3 A5304
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30313025 Từ vựng học 45 3 01 8 3 7 3 A531A 29/08/2023 - 12/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

30313029 Kỹ năng Nghe - Nói 5 45 3 01 22 5 7 3 A531A 31/08/2023 - 14/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

30313031 Kỹ năng Đọc - Viết 5 45 3 01 22 4 1 3 A531A 30/08/2023 - 13/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

30314036 Tổng quan PP giảng dạy Tiếng Anh 45 3 01 22 2 7 3 A532A 28/08/2023 - 11/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Ngôn ngữ Anh (111413021) - Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 07 28 5 1 3 A5402
31/08/2023 - 02/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30313025 Từ vựng học 45 3 01 8 3 7 3 A531A 29/08/2023 - 12/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

30313029 Kỹ năng Nghe - Nói 5 45 3 01 22 5 7 3 A531A 31/08/2023 - 14/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

30313031 Kỹ năng Đọc - Viết 5 45 3 01 22 4 1 3 A531A 30/08/2023 - 13/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 1 (111413031) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120202 Tiếng Việt thực hành 45 3 01 28 2 1 3 A5403 28/08/2023 - 11/12/2023 0125 Trần Mai Phương

11130349 Kỹ năng Nghe - Nói 3 45 3 02 28 3 1 3 A5403 29/08/2023 - 12/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130361 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 45 3 01 28 4 1 3 A5403 30/08/2023 - 13/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 07 28 5 1 3 A5402
31/08/2023 - 02/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30334014 Kỹ năng Đọc - Viết 4 45 3 01 28 6 1 3 A5403 01/09/2023 - 15/12/2023 0294 Phan Linh Chi

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2 (111413032) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120202 Tiếng Việt thực hành 45 3 02 35 3 1 3 A5404 29/08/2023 - 12/12/2023 0125 Trần Mai Phương

11130349 Kỹ năng Nghe - Nói 3 45 3 03 35 4 1 3 A5404 30/08/2023 - 13/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130361 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 45 3 02 35 5 1 3 A5404 31/08/2023 - 14/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 08 35 6 7 3 A5403
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30334014 Kỹ năng Đọc - Viết 4 45 3 02 35 2 1 3 A5404 28/08/2023 - 11/12/2023 0294 Phan Linh Chi

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Luật (111414021) - Ngành Luật

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140340 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 45 3 01 8 4 7 3 A3103 30/08/2023 - 13/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140345 Luật dân sự Việt Nam 2 45 3 01 8 2 7 3 A5402 28/08/2023 - 11/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140346 Luật hình sự Việt Nam 2 45 3 01 8 3 7 3 A3203 29/08/2023 - 12/12/2023 0096
Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

11140350 Tư pháp quốc tế 45 3 01 8 6 7 3 A3203 01/09/2023 - 15/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

11140366 Luật thương mại Việt Nam 2 45 3 01 8 5 7 3 A3302 31/08/2023 - 14/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành SP Tin học (111415011) - Ngành Sư phạm Tin học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 07 28 5 1 3 A5402
31/08/2023 - 02/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11150249 Hệ điều hành 45 3 01 20 3 7 3 A1301 29/08/2023 - 12/12/2023 0170 Nguyễn Thị Duyên

11150329 Trí tuệ nhân tạo 45 3 01 20 5 7 3 A1401 31/08/2023 - 14/12/2023 0118 Trần Thị Hương

11150330 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 45 3 01 20 2 7 3 A1301 28/08/2023 - 11/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

11150571 Lý luận dạy học tin học 45 3 01 2 4 7 3 A1302 30/08/2023 - 13/12/2023 0119 Bùi Thị Thu Hoài

30523004 Thiết kế và lập trình website 45 3 01 20 6 7 3 A1401 01/09/2023 - 15/12/2023 0134 Phan Thị Gấm

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11190314 Rèn luyện nghiệp vụ SP th.xuyên 0 3 02 2 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành CN Thông tin (111415021) - Ngành Công nghệ thông tin

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 07 28 5 1 3 A5402
31/08/2023 - 02/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11150249 Hệ điều hành 45 3 01 20 3 7 3 A1301 29/08/2023 - 12/12/2023 0170 Nguyễn Thị Duyên

11150329 Trí tuệ nhân tạo 45 3 01 20 5 7 3 A1401 31/08/2023 - 14/12/2023 0118 Trần Thị Hương

11150330 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 45 3 01 20 2 7 3 A1301 28/08/2023 - 11/12/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

11150432 Quản trị mạng 45 3 01 20 4 7 3 A1401
30/08/2023 - 25/10/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0088 Nguyễn Đức Sử

30523004 Thiết kế và lập trình website 45 3 01 20 6 7 3 A1401 01/09/2023 - 15/12/2023 0134 Phan Thị Gấm

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11150447 Đồ án môn học 2 15 1 01 20 3 28/08/2023 - 17/12/2023 000 Khoa Chủ Quản

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Kỹ thuật xây dựng (111415071) - Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11150450 Nền móng công trình 45 3 01 2 5 7 3 A532B 31/08/2023 - 14/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150744 Máy xây dựng 45 3 01 2 6 1 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150747 Thực tập công nhân 60 4 01 2 6 7 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

11150833 Đồ án nền móng 45 1 01 2 2 7 3 A532B 28/08/2023 - 11/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150839 Kỹ thuật thi công 1 45 3 01 2 3 7 3 A532B 29/08/2023 - 12/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150840 Đồ án kỹ thuật thi công 1 45 1 01 2 4 1 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

30534017 Kinh tế xây dựng 1 45 3 01 2 4 7 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục tiểu học 1 (111416011) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 01 69 2 1 3 A5402 28/08/2023 - 11/12/2023 0097 Đường Thế Anh

11160126 Cơ sở tự nhiên - xã hội 45 3 01 69
5 1 3 A5202 31/08/2023 - 12/10/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

5 1 3 A5202 19/10/2023 - 14/12/2023 0061 Dương Quỳnh Lưu

11160213 Toán học 3 45 3 01 69 2 7 3 A5503 28/08/2023 - 11/12/2023 0189 Lê Văn An

30622067 PPDH âm nhạc, CT Đội và Sao NĐ 45 3 01 69 3 1 3 A5202 29/08/2023 - 12/12/2023 0039 Đào Quốc Việt

30623005 PPDH toán tiểu học 2 45 3 01 69 6 1 3 A5202 01/09/2023 - 15/12/2023 0206 Nguyễn Thị Hải Anh

30623009 Thực hành giải toán Tiểu học 45 3 01 69 3 7 3 A5203 29/08/2023 - 12/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30822009 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 45 3 01 69 4 1 3 A5202 30/08/2023 - 13/12/2023 0129 Nguyễn Văn Hòa

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30623008 Thực hành sư phạm 45 3 01 69 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục tiểu học 2 (111416012) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 02 55 3 7 3 A5204
29/08/2023 - 31/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0097 Đường Thế Anh

11160126 Cơ sở tự nhiên - xã hội 45 3 02 55
4 1 3 A5204 30/08/2023 - 11/10/2023 0061 Dương Quỳnh Lưu

4 1 3 A5204 18/10/2023 - 13/12/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

11160213 Toán học 3 45 3 02 55 6 1 3 A5204
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0189 Lê Văn An

30622067 PPDH âm nhạc, CT Đội và Sao NĐ 45 3 02 55 3 1 3 A5204 29/08/2023 - 12/12/2023 0039 Đào Quốc Việt

30623005 PPDH toán tiểu học 2 45 3 02 55 2 1 3 A5204 28/08/2023 - 11/12/2023 0206 Nguyễn Thị Hải Anh

30623009 Thực hành giải toán Tiểu học 45 3 02 55 5 7 3 A5202 31/08/2023 - 14/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30822009 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 45 3 02 55 5 1 3 A5204 31/08/2023 - 14/12/2023 0112
Nguyễn Thị ánh  
Tuyết

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30623008 Thực hành sư phạm 45 3 02 55 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục tiểu học 3 (111416013) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 03 68 4 7 3 A5202
30/08/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0232 Trần Thị Mai Hương

11160126 Cơ sở tự nhiên - xã hội 45 3 03 68
3 1 3 A5304 29/08/2023 - 10/10/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

3 1 3 A5304 17/10/2023 - 12/12/2023 0061 Dương Quỳnh Lưu

11160213 Toán học 3 45 3 03 68 6 7 3 A5202
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0189 Lê Văn An

30623005 PPDH toán tiểu học 2 45 3 03 68 5 1 3 A5303 31/08/2023 - 14/12/2023 0075
Nguyễn Thị Minh  
Hưng

30623009 Thực hành giải toán Tiểu học 45 3 03 68 6 1 3 A5401 01/09/2023 - 15/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30822009 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 45 3 03 68 3 7 3 A5202 29/08/2023 - 12/12/2023 0129 Nguyễn Văn Hòa

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30623008 Thực hành sư phạm 45 3 03 68 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục tiểu học 4 (111416014) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 04 67 4 1 3 A5402 30/08/2023 - 13/12/2023 0232 Trần Thị Mai Hương

11160126 Cơ sở tự nhiên - xã hội 45 3 04 67
5 1 3 A5403 31/08/2023 - 12/10/2023 0061 Dương Quỳnh Lưu

5 1 3 A5403 19/10/2023 - 14/12/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

11160213 Toán học 3 45 3 04 67 6 7 3 A5204 01/09/2023 - 15/12/2023 0189 Lê Văn An

30623005 PPDH toán tiểu học 2 45 3 04 67 2 7 3 A5204 28/08/2023 - 11/12/2023 0075
Nguyễn Thị Minh  
Hưng

30623009 Thực hành giải toán Tiểu học 45 3 04 67 2 1 3 A5503 28/08/2023 - 11/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30822009 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 45 3 04 67 5 7 3 A5204 31/08/2023 - 14/12/2023 0129 Nguyễn Văn Hòa

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30623008 Thực hành sư phạm 45 3 04 67 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục mầm non 1 (111416021) - Ngành Giáo dục mầm non

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120105 Tiếng Việt thực hành 30 2 01 51 6 1 3 A5303
01/09/2023 - 13/10/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0293 Nguyễn Văn Loan

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 09 51 4 7 3 A5204
30/08/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30111028 Sinh lý trẻ em 45 3 01 51 5 1 3 A5401
31/08/2023 - 16/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0132 Lê Danh Minh

30622017
PP hướng dẫn trẻ làm quen với  
MTXQ 45 3 01 51 2 1 3 A5303 28/08/2023 - 11/12/2023 0110 Lưu Thị Thu Hằng

30631003 PP biên đạo múa 45 3 01 51 3 1 3 A5201 29/08/2023 - 12/12/2023 0109 Bùi Thị Quỳnh Hoa

30822012
Giáo dục gia đình và giáo dục giới  
tính 45 3 01 51 4 1 3 A5303 30/08/2023 - 13/12/2023 0042 Nguyễn Văn Tịnh

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30642002 Thực hành sư phạm 30 2 01 51 3 28/08/2023 - 05/11/2023
11/12/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Giáo dục mầm non 2 (111416022) - Ngành Giáo dục mầm non

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120105 Tiếng Việt thực hành 30 2 02 55 6 7 3 A5303
01/09/2023 - 13/10/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0293 Nguyễn Văn Loan

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 10 55 4 1 3 A5503
30/08/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30111028 Sinh lý trẻ em 45 3 02 55 5 7 3 A5303
31/08/2023 - 16/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0140 Biện Văn Quyền

30622017
PP hướng dẫn trẻ làm quen với  
MTXQ 45 3 02 55 4 7 3 A5303 30/08/2023 - 13/12/2023 0110 Lưu Thị Thu Hằng

30631003 PP biên đạo múa 45 3 02 55 2 7 3 A5303 28/08/2023 - 11/12/2023 0109 Bùi Thị Quỳnh Hoa

30822012
Giáo dục gia đình và giáo dục giới  
tính 45 3 02 55 3 7 3 A5402 29/08/2023 - 12/12/2023 0130 Lê Thị Bích Ngọc

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

30642002 Thực hành sư phạm 30 2 02 55 3 28/08/2023 - 05/11/2023
11/12/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Quản trị kinh doanh (111417011) - Ngành Quản trị kinh doanh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140122 Luật kinh tế 45 3 01 1 6 1 3 A3102 01/09/2023 - 15/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 11 13 5 7 3 A5402 31/08/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11170235 Quản trị chiến lược 45 3 01 13 2 1 3 A3102 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170240 Quản trị nhân lực 45 3 01 13 3 1 3 A3102 29/08/2023 - 12/12/2023 0158 Bùi Minh Quỳnh

30713013 Thống kê kinh doanh 45 3 01 13 5 1 3 A3301 31/08/2023 - 14/12/2023 0111 Lê Đăng Giáp

30714021 Lập và thẩm định dự án đầu tư 45 3 01 13 4 1 3 A3201 30/08/2023 - 13/12/2023 0230 Nguyễn Thị Nên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Kế toán (111417021) - Ngành Kế toán

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 11 13 5 7 3 A5402 31/08/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11170115 Kế toán hành chính sự nghiệp 45 3 01 21 2 7 3 A3303 28/08/2023 - 11/12/2023 0148 Phan Thị ái

11170118 Kế toán quản trị 45 3 01 21 4 1 3 A3301 30/08/2023 - 13/12/2023 0115 Đặng Thị Kim Oanh

11170157 Kiểm toán tài chính 45 3 01 21 5 1 3 A3302 31/08/2023 - 14/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170167 Tài chính quốc tế 45 3 01 6 6 1 3 A3202 01/09/2023 - 15/12/2023 0196
Nguyễn Thị Hồng  
Trang

30724018 Kế toán tài chính 2 45 3 01 21 3 1 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0121
Trương Thị Phương  
Thảo

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Tài chính - Ngân hàng (111417061) - Ngành Tài chính - Ngân Hàng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 11 13 5 7 3 A5402 31/08/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

11170117 Kế toán ngân hàng 55 3 02 6 3 1 3 A3302 29/08/2023 - 12/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170136 Tài chính công 55 3 01 6 5 1 3 A3303 31/08/2023 - 14/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11170167 Tài chính quốc tế 45 3 01 6 6 1 3 A3202 01/09/2023 - 15/12/2023 0196
Nguyễn Thị Hồng  
Trang

11170247 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 45 3 01 6 4 1 3 A3203 30/08/2023 - 13/12/2023 0149 Lê Thị Tịnh

11170318 Toán tài chính 45 3 01 6 2 1 3 A3201 28/08/2023 - 11/12/2023 0247 Phạm Thị Hà An

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Quản trị DV du lịch và lữ hành (111417091) - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 11 13 5 7 3 A5402 31/08/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Thú y (111422081) - Ngành Thú y

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 11 13 5 7 3 A5402 31/08/2023 - 14/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30813010 Di truyền động vật 45 3 01 5 6 1 3 A552A 01/09/2023 - 15/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

30813015 Độc chất thú y 45 3 01 5 4 1 3 A552A 30/08/2023 - 13/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

30813016 Dịch tễ học 45 3 01 5 6 7 3 A552A 01/09/2023 - 15/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

30813017 Chuẩn đoán bệnh thú y 45 3 01 5 5 1 3 A552A 31/08/2023 - 14/12/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Anh (111513021) - Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130349 Kỹ năng Nghe - Nói 3 45 3 01 11 3 7 3 A532A 29/08/2023 - 12/12/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 03 29 5 1 3 A3202
31/08/2023 - 19/10/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 04 29 4 2 3
C3_SVD
3

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

30332012 Kỹ năng Đọc - Viết 3 45 3 01 11 5 7 3 A532A 31/08/2023 - 14/12/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 1 (111513031) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130116 Kỹ năng nghe hiểu 2 45 3 01 31 5 7 3 A3201 31/08/2023 - 14/12/2023 0246 Dương Minh Cường

11130231 Kỹ năng nói 2 45 3 01 31 3 7 3 A3201 29/08/2023 - 12/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130339 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 45 3 01 31 3 1 3 A3201 29/08/2023 - 12/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11130445 Kỹ năng Đọc - Viết 2 45 3 01 31 6 1 3 A3301 01/09/2023 - 15/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 01 31 2 7 3 A3201 28/08/2023 - 16/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 03 31 4 7 3 A3201
30/08/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 02 31 4 2 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0077 Nghiêm Sỹ Đồng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2 (111513032) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130116 Kỹ năng nghe hiểu 2 45 3 02 31 3 1 3 A3202 29/08/2023 - 12/12/2023 0246 Dương Minh Cường

11130231 Kỹ năng nói 2 45 3 02 31 5 1 3 A3201 31/08/2023 - 14/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130339 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 45 3 02 31 6 7 3 A5402 01/09/2023 - 15/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11130445 Kỹ năng Đọc - Viết 2 45 3 02 31 2 1 3 A3202 28/08/2023 - 11/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 02 31 4 7 3 A3202 30/08/2023 - 13/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 04 31 5 7 3 A3202 31/08/2023 - 14/12/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 03 31 4 2 3
C3_SVD
7

30/08/2023 - 13/12/2023 0068 Nguyễn Văn Thành

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 3 (111513033) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130116 Kỹ năng nghe hiểu 2 45 3 03 29 6 1 3 A3302 01/09/2023 - 15/12/2023 0246 Dương Minh Cường

11130231 Kỹ năng nói 2 45 3 03 29 6 7 3 A3302 01/09/2023 - 15/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130339 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 45 3 03 29 2 7 3 A5403 28/08/2023 - 11/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11130445 Kỹ năng Đọc - Viết 2 45 3 03 29 5 7 3 A3203 31/08/2023 - 14/12/2023 0240 Trần Thị Dung

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 03 29 5 1 3 A3202 31/08/2023 - 19/10/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 05 29 3 7 3 A3202
29/08/2023 - 31/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 04 29 4 2 3
C3_SVD
3

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Luật (111514021) - Ngành Luật

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140445 Luật dân sự Việt Nam 75 5 01 6 5 7 3 A3303 31/08/2023 - 14/12/2023 0283 Nguyễn Hoàng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 06 37 3 2 3
C3_SVD
4

29/08/2023 - 12/12/2023 0064 Phan Văn Trường

30432107 Luật hành chính Việt Nam 45 3 01 6 6 7 3 A3301 01/09/2023 - 15/12/2023 0096
Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 05 37 3
28/08/2023 - 22/10/2023
11/12/2023 - 17/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Chính trị học (111514031) - Ngành Chính trị học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140206 Pháp luật Việt Nam 45 3 01 1 4 7 3 A3102
30/08/2023 - 08/11/2023
29/11/2023 - 29/11/2023
13/12/2023 - 13/12/2023

0096
Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

11140324 Lý luận về nhà nước và pháp luật 45 3 01 1 5 7 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0096
Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

11140417
Lịch sử tư tưởng phương Đông và  
VN

45 3 01 1 6 7 3 A3102 01/09/2023 - 15/12/2023 0136
Phạm Thị Thanh  
Huyền

11140444 Lịch sử Triết học trước Mác 0 2 01 1 4 1 3 A3102 30/08/2023 - 13/12/2023 0059
Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11140509 Lý luận và lịch sử tôn giáo 45 3 01 1 2 7 3 A3102 28/08/2023 - 11/12/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 06 37 3 2 3
C3_SVD
4

29/08/2023 - 12/12/2023 0064 Phan Văn Trường

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 05 37 3
28/08/2023 - 22/10/2023
11/12/2023 - 17/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành CN Thông tin (111515021) - Ngành Công nghệ thông tin

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 04 10 3 1 3 A3103
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11150220 Lập trình hướng đối tượng 45 3 01 20 3 7 3 A1302
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0118 Trần Thị Hương

11150328 Kiến trúc máy tính và vi xử lý 45 3 01 20 6 1 3 A1401
01/09/2023 - 01/12/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0119 Bùi Thị Thu Hoài

11150425 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 45 3 01 20 6 7 3 A1403
01/09/2023 - 27/10/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0169 Ngô Thị Kiều Hằng

11150802 Toán rời rạc 45 3 01 20 5 1 3 A1302
31/08/2023 - 16/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0046 Trần Thị Thiều Hoa

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 05 10 4 8 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11150448 Đồ án môn học 1 15 1 01 20 3 28/08/2023 - 17/12/2023 000 Khoa Chủ Quản

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 02 20 3 28/08/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Kỹ thuật xây dựng (111515071) - Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11150450 Nền móng công trình 45 3 01 2 5 7 3 A532B 31/08/2023 - 14/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150744 Máy xây dựng 45 3 01 2 6 1 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150747 Thực tập công nhân 60 4 01 2 6 7 3 A532B 01/09/2023 - 15/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

11150833 Đồ án nền móng 45 1 01 2 2 7 3 A532B 28/08/2023 - 11/12/2023 0277 Trần Văn Bình

11150839 Kỹ thuật thi công 1 45 3 01 2 3 7 3 A532B 29/08/2023 - 12/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

11150840 Đồ án kỹ thuật thi công 1 45 1 01 2 4 1 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0243 Nguyễn Sỹ Minh

30534017 Kinh tế xây dựng 1 45 3 01 2 4 7 3 A532B 30/08/2023 - 13/12/2023 0248 Lưu Thị Thủy

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Giáo dục tiểu học (111516011) - Ngành Giáo dục tiểu học

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110311 Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 45 3 01 46 5 7 3 A5203 31/08/2023 - 30/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0072

Nguyễn Thị Thu  
Phương

11140437
Pháp luật đại cương,  
QLHCNN&QLN 45 3 01 46 4 1 3 A5401 30/08/2023 - 13/12/2023 0096

Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 01 46 2 7 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11160113 Tiếng Việt 1 45 3 01 46 6 7 3 A5203
01/09/2023 - 27/10/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0062 Đặng Thị Yến

11160134 Văn học 1 45 3 01 46 2 1 3 A5401
28/08/2023 - 13/11/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0293 Nguyễn Văn Loan

11160312 Âm nhạc cơ bản 45 3 01 46 5 1 3 A551A
31/08/2023 - 16/11/2023
14/12/2023 - 14/12/2023 0104 Trần Đình Quảng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 01 46 4 9 3
C3_SVD
3

30/08/2023 - 13/12/2023 0068 Nguyễn Văn Thành

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 01 46 3 7 3 A5304 29/08/2023 - 12/12/2023 0042 Nguyễn Văn Tịnh

11190202 Giáo dục học đại cương 45 3 01 46 6 1 3 A5203 01/09/2023 - 10/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0129 Nguyễn Văn Hòa

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11190314 Rèn luyện nghiệp vụ SP th.xuyên 0 3 01 46 3
28/08/2023 - 03/12/2023
11/12/2023 - 17/12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Quản trị kinh doanh (111517011) - Ngành Quản trị kinh doanh

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 04 10 3 1 3 A3103
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11170132 Nguyên lý kế toán 45 3 01 10 5 1 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170163 Nguyên lý thống kê kinh tế 45 3 01 10 4 1 3 A3303 30/08/2023 - 13/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170237 Quản trị học 45 3 01 10 2 7 3 A3103 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170254 Kinh tế vĩ mô 45 3 01 10 6 1 3 A3403 01/09/2023 - 15/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

11170364 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 45 3 01 10 3 7 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 05 10 4 8 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 03 10 5 7 3 A3502 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Kế toán (111517021) - Ngành Kế toán

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 06 37 6 7 3 A3202
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11170132 Nguyên lý kế toán 45 3 01 10 5 1 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170163 Nguyên lý thống kê kinh tế 45 3 01 10 4 1 3 A3303 30/08/2023 - 13/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170237 Quản trị học 45 3 01 10 2 7 3 A3103 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170254 Kinh tế vĩ mô 45 3 01 10 6 1 3 A3403 01/09/2023 - 15/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

11170364 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 45 3 01 10 3 7 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 06 37 3 2 3
C3_SVD
4

29/08/2023 - 12/12/2023 0064 Phan Văn Trường

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 03 10 5 7 3 A3502 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 05 37 3 28/08/2023 - 22/10/2023
11/12/2023 - 17/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Tài chính - Ngân hàng (111517061) - Ngành Tài chính - Ngân Hàng

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 04 10 3 1 3 A3103
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11170132 Nguyên lý kế toán 45 3 01 10 5 1 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170163 Nguyên lý thống kê kinh tế 45 3 01 10 4 1 3 A3303 30/08/2023 - 13/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170237 Quản trị học 45 3 01 10 2 7 3 A3103 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170254 Kinh tế vĩ mô 45 3 01 10 6 1 3 A3403 01/09/2023 - 15/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

11170364 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 45 3 01 10 3 7 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 05 10 4 8 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 03 10 5 7 3 A3502 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Kinh tế nông nghiệp (111517071) - Ngành Kinh tế nông nghiệp

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 04 10 3 1 3 A3103
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11170132 Nguyên lý kế toán 45 3 01 10 5 1 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170237 Quản trị học 45 3 01 10 2 7 3 A3103 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170254 Kinh tế vĩ mô 45 3 01 10 6 1 3 A3403 01/09/2023 - 15/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

11170364 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 45 3 01 10 3 7 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 05 10 4 8 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 03 10 5 7 3 A3502 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Quản trị DV du lịch và lữ hành (111517091) - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 04 10 3 1 3 A3103
29/08/2023 - 17/10/2023
12/12/2023 - 12/12/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202
28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11170132 Nguyên lý kế toán 45 3 01 10 5 1 3 A3102 31/08/2023 - 14/12/2023 0208 Lê Thị Thu Hoài

11170237 Quản trị học 45 3 01 10 2 7 3 A3103 28/08/2023 - 11/12/2023 0213
Nguyễn Thị Thanh  
Huyền

11170254 Kinh tế vĩ mô 45 3 01 10 6 1 3 A3403 01/09/2023 - 15/12/2023 0151
Phan Thị Phương  
Thảo

11170342 Kinh tế du lịch 45 3 01 4 6 7 3 A3103 01/09/2023 - 15/12/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170364 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 45 3 01 10 3 7 3 A3301 29/08/2023 - 12/12/2023 0094
Đặng Thị Thanh  
Bình

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 05 10 4 8 3
C3_SVD
4

30/08/2023 - 13/12/2023 0064 Phan Văn Trường

11190123 Phát triển kỹ năng 45 3 03 10 5 7 3 A3502 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Thú y (111522081) - Ngành Thú y

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140753 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 2 02 11 2 1 3 A5202 28/08/2023 - 30/10/2023
11/12/2023 - 11/12/2023 0059

Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11180103 Giáo dục thể chất3 30 1 06 37 3 2 3
C3_SVD
4

29/08/2023 - 12/12/2023 0064 Phan Văn Trường

30813010 Di truyền động vật 45 3 01 5 6 1 3 A552A 01/09/2023 - 15/12/2023 0153 Thỉnh Giảng

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11140202 Pháp luật đại cương 30 2 05 37 3
28/08/2023 - 22/10/2023
11/12/2023 - 17/12/2023 0184 Đinh Tiên Hoàng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Mẫu in: X5010B_LOP.007

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1

Ngày bắt đầu học kỳ : 21/08/2023 (Tuần 1)

Lớp: Cao đẳng CQ khóa 28 ngành Giáo dục mầm non (212816021) - Ngành Giáo dục mầm non

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140721 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 30 2 06 16 6 1 3 A5304
01/09/2023 - 03/11/2023
15/12/2023 - 15/12/2023 0233 Lê Thị Thái

30111028 Sinh lý trẻ em 45 3 03 28 5 1 3 A5304 31/08/2023 - 14/12/2023 0140 Biện Văn Quyền

30622021
Tạo hình và PPHDHĐ tạo hình cho  
trẻ

45 3 01 28 4 1 3 A5304 30/08/2023 - 13/12/2023 0054 Nguyễn Văn Ân

30631001 Dinh dưỡng và vệ sinh phòng bệnh 45 3 01 28 2 1 3 A5304 28/08/2023 - 11/12/2023 0132 Lê Danh Minh

30631002 PT và TC thực hiện CTMN 45 3 02 28 3 1 3 A5303 29/08/2023 - 12/12/2023 0110 Lưu Thị Thu Hằng

30632013 PPHT biểu tượng toán cho trẻ 45 3 02 28 4 7 3 A5304 30/08/2023 - 13/12/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

30811006 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN 45 3 01 28 5 7 3 A5304 31/08/2023 - 14/12/2023 0072
Nguyễn Thị Thu  
Phương

30992212 PPGD thể chất cho trẻ 45 3 01 28 3 7 3 A5503 29/08/2023 - 12/12/2023 0077 Nghiêm Sỹ Đồng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 08 năm 2023

TS. Trần Thu Thuỷ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


